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ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 111
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)
* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	D
	C
	B
	A
	B
	C
	A

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	A
	D
	B
	A
	B
	C
	C
	A



II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)

	Câu
	Yêu cầu cần đạt
	Điểm

	1
	Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết ra đời có phải là một tất yếu lịch sử không? Vì sao?
	3,0

	
	Khẳng định: Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết ra đời là một tất yếu lịch sử.
	1,0

	
	Giải thích:
- Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi đã mang lại sự bình đẳng về chính trị giữa các nước cộng hòa, nhưng sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế, văn hóa giữa các nước đã tiềm ẩn những bất bình đẳng mới có thể xảy ra.
	0,5

	
	- Trong những năm 1918 - 1920, cuộc tấn công của liên minh 14 nước đế quốc (do Mĩ đứng đầu) và sự nổi dậy chống phá của các thế lực  phản động trong nước đã đặt ra yêu cầu: cần phải tiến hành liên minh giữa các nước Cộng hòa xô viết, nhằm tập trung mọi nguồn lực để chống kẻ thù chung, bảo vệ Tổ quốc và bảo vệ thành quả của Cách mạng tháng Mười.
	0,5

	
	- Khi cuộc chiến chống thù trong giặc ngoài kết thúc (1920), nhiệm vụ khôi phục kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ đất nước tiếp tục đòi hỏi sự liên minh chặt chẽ hơn nữa, đặc biệt là sự thống nhất trên cơ sở nhà nước của các nước Cộng hòa Xô viết.
	0,5

	
	- Xuất phát từ những yêu cầu, đòi hỏi khách quan của lịch sử, ngày 30/12/1922, tại Mát-xcơ-va, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Lê-nin, Đại hội lần thứ nhất các Xô viết toàn Liên bang đã thông qua bản Tuyên ngôn thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (gọi tắt là
Liên Xô) và bản Hiệp ước Liên bang.
	0,5

	2
	Phân tích sự mở rộng của chủ nghĩa xã hội ở châu Á (Trung Quốc, Việt Nam, Lào) sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
	2,0

	
	- Thắng lợi của Hồng quân Liên Xô trong Chiến tranh thế giới thứ hai đã thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á phát triển mạnh mẽ.
	0,5

	
	- Một số nước châu Á như Trung Quốc, Việt Nam, Lào sau khi giành được độc lập đã đi theo con đường xây dựng CNXH.
	0,25

	
	+ Sau khi Trung Quốc hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập (1949) và lựa chọn con đường đi lên CNXH.
	0,25

	
	+ Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi năm 1954, miền Bắc Việt Nam được giải phóng và đi theo con đường CNXH. Sau khi hoàn toàn giải phóng miền Nam (tháng 4/1975) và thực hiện thống nhất đất nước (năm 1976), cả nước Việt Nam tiến lên xây dựng CNXH.
	0,25

	
	+ Tháng 12/1975, sau khi hoàn thành cách mạng giải phóng đất nước, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào chính thức thành lập và đi theo con đường xây dựng CNXH.
	0,25

	
	=> Việc các nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, đi theo con đường xây dựng CNXH đã đánh dấu sự mở rộng, tăng cường sức mạnh của CNXH trên phạm vi toàn cầu.
	0,5

	3
	Là một học sinh trung học phổ thông, em hãy nêu lên 4 việc mà mình có thể đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.
	1,0

	
	- Cố gắng học tập tốt, trau dồi kiến thức, kĩ năng và rèn luyện bản lĩnh thái độ thật tốt, đúng mực…
	0,25

	
	- Có ý thức giữ gìn thuần phong mỹ tục của dân tộc, trân trọng và phát huy những giá trị truyền thống của cha ông.
	0,25

	
	-  Lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp với bạn bè quốc tế khi đi ra nước ngoài hoặc đón tiếp bạn bè quốc tế đến Việt Nam.
	0,25

	
	-  Không bị kích động hoặc tham gia kích động gây mất an ninh trật tự xã hội, sẵn sàng đi và làm những việc mà đất nước cần.
	0,25
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ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 112
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)
* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	C
	C
	A
	A
	B
	A
	C

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	A
	D
	B
	A
	B
	B
	B


 
II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)


	Câu
	Yêu cầu cần đạt
	Điểm

	1
	Em hãy giải thích nguyên nhân dẫn tới sự sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô?
	3,0

	
	- Do đường lối lãnh đạo của Đảng cộng sản Liên Xô và các nước Đông Âu mang tính chủ quan, duy ý chí ; áp dụng máy móc mô hình kinh tế tập trung, quan liêu bao cấp trong nhiều năm ; chậm đổi mới cơ chế, hệ thống quản lý kinh tế 
	0,75

	
	- Không áp dụng kịp thời thành tựu cuộc cách mạng khoa học – công nghệ hiện đại vào sản xuất; năng suất lao động ngày càng giảm sút dẫn tới trì trệ kéo dài về kinh tế; lòng tin của xã hội bị khủng hoảng, sa sút 
	0,75

	
	- Khi cải tổ phạm sai lầm nghiêm trọng về đường lối, cách thức; Vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản bị xoá bỏ làm cho khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng, trực tiếp đãn tới sự sụp đổ của CNXH ở Đông Âu và Liên Xô.
	0,75

	
	- Thêm vào đó là hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước góp phần gia tăng sự bất ổn, rối loạn không thể khắc phục được.
	0,75

	2
	Phân tích ý nghĩa sự ra đời của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết năm 1922?
	2,0

	
	* Đối với Liên Xô:
- Đánh dấu Chủ nghĩa xã hội khoa học từ lý thuyết trở thành hiện thực. Đối với nước Nga – Liên Xô, giai cấp công nhân và nông dân trở thành chủ nhân thực sự của đất nước.
	0,25

	
	- Đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của đế quốc Nga và Chính phủ tư sản lâm thời; xác lập chế độ xã hội chủ nghĩa trên toàn lãnh thổ Liên Xô rộng lớn .
	0,25

	
	- Thể hiện quyền dân tộc tự quyết, sự liên minh đoàn kết của các nước cộng hòa Xô viết; làm thất bại ý đồ và hành động chia rẽ của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.
	0,25

	
	- Tạo nên sức mạnh tổng hợp để nhân dân Liên Xô tập trung vào xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ đất nước, chiến thắng ngoại xâm
	
0,25

	
	Đối với thế giới:
- Chứng minh học thuyết Mác - Lênin là đúng đắn, khoa học.
	0,25

	
	- Xác lập và xây dựng mô hình nhà nước mới đối lập với mô hình nhà nước tư bản chủ nghĩa; tác động lớn đến chính trị và quan hệ quốc tế.
	0,25

	
	- Cổ vũ, lôi cuốn mạnh mẽ phong trào giải phóng các dân tộc bị áp bức đứng lên đấu tranh; để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho các nước về sự lựa chọn con đường cứu nước giải phóng dân tộc, về xây dựng mô hình nhà nước sau khi giành được chính quyền.
	0,25

	
	- Làm thay đổi cục diện thế giới. CNTB không còn là hệ thống duy nhất trên thế giới.
	0,25

	3
	Là một học sinh trung học phổ thông, em hãy nêu lên 4 việc mà mình có thể đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.
	1,0

	
	- Cố gắng học tập tốt, trau dồi kiến thức, kĩ năng và rèn luyện bản lĩnh thái độ thật tốt, đúng mực…
	0,25

	
	- Có ý thức giữ gìn thuần phong mỹ tục của dân tộc, trân trọng và phát huy những giá trị truyền thống của cha ông.
	0,25

	
	-  Lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp với bạn bè quốc tế khi đi ra nước ngoài hoặc đón tiếp bạn bè quốc tế đến Việt Nam.
	0,25

	
	-  Không bị kích động hoặc tham gia kích động gây mất an ninh trật tự xã hội, sẵn sàng đi và làm những việc mà đất nước cần.
	0,25



ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 113
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)
* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	C
	A
	A
	D
	A
	D
	C

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	A
	C
	A
	B
	A
	B
	C



II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)

	Câu
	Yêu cầu cần đạt
	Điểm

	1
	Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết ra đời có phải là một tất yếu lịch sử không? Vì sao?
	3,0

	
	Khẳng định: Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết ra đời là một tất yếu lịch sử.
	1,0

	
	Giải thích:
- Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi đã mang lại sự bình đẳng về chính trị giữa các nước cộng hòa, nhưng sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế, văn hóa giữa các nước đã tiềm ẩn những bất bình đẳng mới có thể xảy ra.
	0,5

	
	- Trong những năm 1918 - 1920, cuộc tấn công của liên minh 14 nước đế quốc (do Mĩ đứng đầu) và sự nổi dậy chống phá của các thế lực  phản động trong nước đã đặt ra yêu cầu: cần phải tiến hành liên minh giữa các nước Cộng hòa xô viết, nhằm tập trung mọi nguồn lực để chống kẻ thù chung, bảo vệ Tổ quốc và bảo vệ thành quả của Cách mạng tháng Mười.
	0,5

	
	- Khi cuộc chiến chống thù trong giặc ngoài kết thúc (1920), nhiệm vụ khôi phục kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ đất nước tiếp tục đòi hỏi sự liên minh chặt chẽ hơn nữa, đặc biệt là sự thống nhất trên cơ sở nhà nước của các nước Cộng hòa Xô viết.
	0,5

	
	- Xuất phát từ những yêu cầu, đòi hỏi khách quan của lịch sử, ngày 30/12/1922, tại Mát-xcơ-va, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Lê-nin, Đại hội lần thứ nhất các Xô viết toàn Liên bang đã thông qua bản Tuyên ngôn thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (gọi tắt là
Liên Xô) và bản Hiệp ước Liên bang.
	0,5

	2
	Phân tích sự mở rộng của chủ nghĩa xã hội ở châu Á (Trung Quốc, Việt Nam, Lào) sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
	2,0

	
	- Thắng lợi của Hồng quân Liên Xô trong Chiến tranh thế giới thứ hai đã thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á phát triển mạnh mẽ.
	0,5

	
	- Một số nước châu Á như Trung Quốc, Việt Nam, Lào sau khi giành được độc lập đã đi theo con đường xây dựng CNXH.
	0,25

	
	+ Sau khi Trung Quốc hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập (1949) và lựa chọn con đường đi lên CNXH.
	0,25

	
	+ Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi năm 1954, miền Bắc Việt Nam được giải phóng và đi theo con đường CNXH. Sau khi hoàn toàn giải phóng miền Nam (tháng 4/1975) và thực hiện thống nhất đất nước (năm 1976), cả nước Việt Nam tiến lên xây dựng CNXH.
	0,25

	
	+ Tháng 12/1975, sau khi hoàn thành cách mạng giải phóng đất nước, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào chính thức thành lập và đi theo con đường xây dựng CNXH.
	0,25

	
	=> Việc các nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, đi theo con đường xây dựng CNXH đã đánh dấu sự mở rộng, tăng cường sức mạnh của CNXH trên phạm vi toàn cầu.
	0,5

	3
	Là một học sinh trung học phổ thông, em hãy nêu lên 4 việc mà mình có thể đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.
	1,0

	
	- Cố gắng học tập tốt, trau dồi kiến thức, kĩ năng và rèn luyện bản lĩnh thái độ thật tốt, đúng mực…
	0,25

	
	- Có ý thức giữ gìn thuần phong mỹ tục của dân tộc, trân trọng và phát huy những giá trị truyền thống của cha ông.
	0,25

	
	-  Lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp với bạn bè quốc tế khi đi ra nước ngoài hoặc đón tiếp bạn bè quốc tế đến Việt Nam.
	0,25

	
	-  Không bị kích động hoặc tham gia kích động gây mất an ninh trật tự xã hội, sẵn sàng đi và làm những việc mà đất nước cần.
	0,25
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)
* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	A
	C
	B
	A
	A
	C
	C

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	A
	A
	B
	B
	B
	D
	B
	A



II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)

	Câu
	Yêu cầu cần đạt
	Điểm

	1
	Em hãy giải thích nguyên nhân dẫn tới sự sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô?
	3,0

	
	- Do đường lối lãnh đạo của Đảng cộng sản Liên Xô và các nước Đông Âu mang tính chủ quan, duy ý chí ; áp dụng máy móc mô hình kinh tế tập trung, quan liêu bao cấp trong nhiều năm ; chậm đổi mới cơ chế, hệ thống quản lý kinh tế 
	0,75

	
	- Không áp dụng kịp thời thành tựu cuộc cách mạng khoa học – công nghệ hiện đại vào sản xuất; năng suất lao động ngày càng giảm sút dẫn tới trì trệ kéo dài về kinh tế; lòng tin của xã hội bị khủng hoảng, sa sút 
	0,75

	
	- Khi cải tổ phạm sai lầm nghiêm trọng về đường lối, cách thức; Vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản bị xoá bỏ làm cho khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng, trực tiếp đãn tới sự sụp đổ của CNXH ở Đông Âu và Liên Xô.
	0,75

	
	- Thêm vào đó là hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước góp phần gia tăng sự bất ổn, rối loạn không thể khắc phục được.
	0,75

	2
	Phân tích ý nghĩa sự ra đời của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết năm 1922?
	2,0

	
	* Đối với Liên Xô:
- Đánh dấu Chủ nghĩa xã hội khoa học từ lý thuyết trở thành hiện thực. Đối với nước Nga – Liên Xô, giai cấp công nhân và nông dân trở thành chủ nhân thực sự của đất nước.
	0,25

	
	- Đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của đế quốc Nga và Chính phủ tư sản lâm thời; xác lập chế độ xã hội chủ nghĩa trên toàn lãnh thổ Liên Xô rộng lớn .
	0,25

	
	- Thể hiện quyền dân tộc tự quyết, sự liên minh đoàn kết của các nước cộng hòa Xô viết; làm thất bại ý đồ và hành động chia rẽ của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.
	0,25

	
	- Tạo nên sức mạnh tổng hợp để nhân dân Liên Xô tập trung vào xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ đất nước, chiến thắng ngoại xâm
	
0,25

	
	Đối với thế giới:
- Chứng minh học thuyết Mác - Lênin là đúng đắn, khoa học.
	0,25

	
	- Xác lập và xây dựng mô hình nhà nước mới đối lập với mô hình nhà nước tư bản chủ nghĩa; tác động lớn đến chính trị và quan hệ quốc tế.
	0,25

	
	- Cổ vũ, lôi cuốn mạnh mẽ phong trào giải phóng các dân tộc bị áp bức đứng lên đấu tranh; để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho các nước về sự lựa chọn con đường cứu nước giải phóng dân tộc, về xây dựng mô hình nhà nước sau khi giành được chính quyền.
	0,25

	
	- Làm thay đổi cục diện thế giới. CNTB không còn là hệ thống duy nhất trên thế giới.
	0,25

	3
	Là một học sinh trung học phổ thông, em hãy nêu lên 4 việc mà mình có thể đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.
	1,0

	
	- Cố gắng học tập tốt, trau dồi kiến thức, kĩ năng và rèn luyện bản lĩnh thái độ thật tốt, đúng mực…
	0,25

	
	- Có ý thức giữ gìn thuần phong mỹ tục của dân tộc, trân trọng và phát huy những giá trị truyền thống của cha ông.
	0,25

	
	-  Lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp với bạn bè quốc tế khi đi ra nước ngoài hoặc đón tiếp bạn bè quốc tế đến Việt Nam.
	0,25

	
	-  Không bị kích động hoặc tham gia kích động gây mất an ninh trật tự xã hội, sẵn sàng đi và làm những việc mà đất nước cần.
	0,25
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)
* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	B
	A
	B
	C
	C
	A
	A

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	D
	C
	B
	A
	B
	C
	A
	A



II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)

	Câu
	Yêu cầu cần đạt
	Điểm

	1
	Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết ra đời có phải là một tất yếu lịch sử không? Vì sao?
	3,0

	
	Khẳng định: Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết ra đời là một tất yếu lịch sử.
	1,0

	
	Giải thích:
- Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi đã mang lại sự bình đẳng về chính trị giữa các nước cộng hòa, nhưng sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế, văn hóa giữa các nước đã tiềm ẩn những bất bình đẳng mới có thể xảy ra.
	0,5

	
	- Trong những năm 1918 - 1920, cuộc tấn công của liên minh 14 nước đế quốc (do Mĩ đứng đầu) và sự nổi dậy chống phá của các thế lực  phản động trong nước đã đặt ra yêu cầu: cần phải tiến hành liên minh giữa các nước Cộng hòa xô viết, nhằm tập trung mọi nguồn lực để chống kẻ thù chung, bảo vệ Tổ quốc và bảo vệ thành quả của Cách mạng tháng Mười.
	0,5

	
	- Khi cuộc chiến chống thù trong giặc ngoài kết thúc (1920), nhiệm vụ khôi phục kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ đất nước tiếp tục đòi hỏi sự liên minh chặt chẽ hơn nữa, đặc biệt là sự thống nhất trên cơ sở nhà nước của các nước Cộng hòa Xô viết.
	0,5

	
	- Xuất phát từ những yêu cầu, đòi hỏi khách quan của lịch sử, ngày 30/12/1922, tại Mát-xcơ-va, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Lê-nin, Đại hội lần thứ nhất các Xô viết toàn Liên bang đã thông qua bản Tuyên ngôn thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (gọi tắt là
Liên Xô) và bản Hiệp ước Liên bang.
	0,5

	2
	Phân tích sự mở rộng của chủ nghĩa xã hội ở châu Á (Trung Quốc, Việt Nam, Lào) sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
	2,0

	
	- Thắng lợi của Hồng quân Liên Xô trong Chiến tranh thế giới thứ hai đã thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á phát triển mạnh mẽ.
	0,5

	
	- Một số nước châu Á như Trung Quốc, Việt Nam, Lào sau khi giành được độc lập đã đi theo con đường xây dựng CNXH.
	0,25

	
	+ Sau khi Trung Quốc hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập (1949) và lựa chọn con đường đi lên CNXH.
	0,25

	
	+ Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi năm 1954, miền Bắc Việt Nam được giải phóng và đi theo con đường CNXH. Sau khi hoàn toàn giải phóng miền Nam (tháng 4/1975) và thực hiện thống nhất đất nước (năm 1976), cả nước Việt Nam tiến lên xây dựng CNXH.
	0,25

	
	+ Tháng 12/1975, sau khi hoàn thành cách mạng giải phóng đất nước, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào chính thức thành lập và đi theo con đường xây dựng CNXH.
	0,25

	
	=> Việc các nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, đi theo con đường xây dựng CNXH đã đánh dấu sự mở rộng, tăng cường sức mạnh của CNXH trên phạm vi toàn cầu.
	0,5

	3
	Là một học sinh trung học phổ thông, em hãy nêu lên 4 việc mà mình có thể đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.
	1,0

	
	- Cố gắng học tập tốt, trau dồi kiến thức, kĩ năng và rèn luyện bản lĩnh thái độ thật tốt, đúng mực…
	0,25

	
	- Có ý thức giữ gìn thuần phong mỹ tục của dân tộc, trân trọng và phát huy những giá trị truyền thống của cha ông.
	0,25

	
	-  Lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp với bạn bè quốc tế khi đi ra nước ngoài hoặc đón tiếp bạn bè quốc tế đến Việt Nam.
	0,25

	
	-  Không bị kích động hoặc tham gia kích động gây mất an ninh trật tự xã hội, sẵn sàng đi và làm những việc mà đất nước cần.
	0,25
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)
* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	D
	B
	A
	B
	B
	B
	A

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	C
	C
	A
	A
	B
	A
	C
	B



II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)

	Câu
	Yêu cầu cần đạt
	Điểm

	1
	Em hãy giải thích nguyên nhân dẫn tới sự sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô?
	3,0

	
	- Do đường lối lãnh đạo của Đảng cộng sản Liên Xô và các nước Đông Âu mang tính chủ quan, duy ý chí ; áp dụng máy móc mô hình kinh tế tập trung, quan liêu bao cấp trong nhiều năm ; chậm đổi mới cơ chế, hệ thống quản lý kinh tế 
	0,75

	
	- Không áp dụng kịp thời thành tựu cuộc cách mạng khoa học – công nghệ hiện đại vào sản xuất; năng suất lao động ngày càng giảm sút dẫn tới trì trệ kéo dài về kinh tế; lòng tin của xã hội bị khủng hoảng, sa sút 
	0,75

	
	- Khi cải tổ phạm sai lầm nghiêm trọng về đường lối, cách thức; Vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản bị xoá bỏ làm cho khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng, trực tiếp đãn tới sự sụp đổ của CNXH ở Đông Âu và Liên Xô.
	0,75

	
	- Thêm vào đó là hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước góp phần gia tăng sự bất ổn, rối loạn không thể khắc phục được.
	0,75

	2
	Phân tích ý nghĩa sự ra đời của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết năm 1922?
	2,0

	
	* Đối với Liên Xô:
- Đánh dấu Chủ nghĩa xã hội khoa học từ lý thuyết trở thành hiện thực. Đối với nước Nga – Liên Xô, giai cấp công nhân và nông dân trở thành chủ nhân thực sự của đất nước.
	0,25

	
	- Đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của đế quốc Nga và Chính phủ tư sản lâm thời; xác lập chế độ xã hội chủ nghĩa trên toàn lãnh thổ Liên Xô rộng lớn .
	0,25

	
	- Thể hiện quyền dân tộc tự quyết, sự liên minh đoàn kết của các nước cộng hòa Xô viết; làm thất bại ý đồ và hành động chia rẽ của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.
	0,25

	
	- Tạo nên sức mạnh tổng hợp để nhân dân Liên Xô tập trung vào xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ đất nước, chiến thắng ngoại xâm
	
0,25

	
	Đối với thế giới:
- Chứng minh học thuyết Mác - Lênin là đúng đắn, khoa học.
	0,25

	
	- Xác lập và xây dựng mô hình nhà nước mới đối lập với mô hình nhà nước tư bản chủ nghĩa; tác động lớn đến chính trị và quan hệ quốc tế.
	0,25

	
	- Cổ vũ, lôi cuốn mạnh mẽ phong trào giải phóng các dân tộc bị áp bức đứng lên đấu tranh; để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho các nước về sự lựa chọn con đường cứu nước giải phóng dân tộc, về xây dựng mô hình nhà nước sau khi giành được chính quyền.
	0,25

	
	- Làm thay đổi cục diện thế giới. CNTB không còn là hệ thống duy nhất trên thế giới.
	0,25

	3
	Là một học sinh trung học phổ thông, em hãy nêu lên 4 việc mà mình có thể đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.
	1,0

	
	- Cố gắng học tập tốt, trau dồi kiến thức, kĩ năng và rèn luyện bản lĩnh thái độ thật tốt, đúng mực…
	0,25

	
	- Có ý thức giữ gìn thuần phong mỹ tục của dân tộc, trân trọng và phát huy những giá trị truyền thống của cha ông.
	0,25

	
	-  Lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp với bạn bè quốc tế khi đi ra nước ngoài hoặc đón tiếp bạn bè quốc tế đến Việt Nam.
	0,25

	
	-  Không bị kích động hoặc tham gia kích động gây mất an ninh trật tự xã hội, sẵn sàng đi và làm những việc mà đất nước cần.
	0,25
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)
* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	C
	A
	A
	D
	C
	B
	A

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	A
	D
	B
	A
	B
	B
	C
	A



II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)

	Câu
	Yêu cầu cần đạt
	Điểm

	1
	Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết ra đời có phải là một tất yếu lịch sử không? Vì sao?
	3,0

	
	Khẳng định: Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết ra đời là một tất yếu lịch sử.
	1,0

	
	Giải thích:
- Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi đã mang lại sự bình đẳng về chính trị giữa các nước cộng hòa, nhưng sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế, văn hóa giữa các nước đã tiềm ẩn những bất bình đẳng mới có thể xảy ra.
	0,5

	
	- Trong những năm 1918 - 1920, cuộc tấn công của liên minh 14 nước đế quốc (do Mĩ đứng đầu) và sự nổi dậy chống phá của các thế lực  phản động trong nước đã đặt ra yêu cầu: cần phải tiến hành liên minh giữa các nước Cộng hòa xô viết, nhằm tập trung mọi nguồn lực để chống kẻ thù chung, bảo vệ Tổ quốc và bảo vệ thành quả của Cách mạng tháng Mười.
	0,5

	
	- Khi cuộc chiến chống thù trong giặc ngoài kết thúc (1920), nhiệm vụ khôi phục kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ đất nước tiếp tục đòi hỏi sự liên minh chặt chẽ hơn nữa, đặc biệt là sự thống nhất trên cơ sở nhà nước của các nước Cộng hòa Xô viết.
	0,5

	
	- Xuất phát từ những yêu cầu, đòi hỏi khách quan của lịch sử, ngày 30/12/1922, tại Mát-xcơ-va, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Lê-nin, Đại hội lần thứ nhất các Xô viết toàn Liên bang đã thông qua bản Tuyên ngôn thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (gọi tắt là
Liên Xô) và bản Hiệp ước Liên bang.
	0,5

	2
	Phân tích sự mở rộng của chủ nghĩa xã hội ở châu Á (Trung Quốc, Việt Nam, Lào) sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
	2,0

	
	- Thắng lợi của Hồng quân Liên Xô trong Chiến tranh thế giới thứ hai đã thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á phát triển mạnh mẽ.
	0,5

	
	- Một số nước châu Á như Trung Quốc, Việt Nam, Lào sau khi giành được độc lập đã đi theo con đường xây dựng CNXH.
	0,25

	
	+ Sau khi Trung Quốc hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập (1949) và lựa chọn con đường đi lên CNXH.
	0,25

	
	+ Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi năm 1954, miền Bắc Việt Nam được giải phóng và đi theo con đường CNXH. Sau khi hoàn toàn giải phóng miền Nam (tháng 4/1975) và thực hiện thống nhất đất nước (năm 1976), cả nước Việt Nam tiến lên xây dựng CNXH.
	0,25

	
	+ Tháng 12/1975, sau khi hoàn thành cách mạng giải phóng đất nước, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào chính thức thành lập và đi theo con đường xây dựng CNXH.
	0,25

	
	=> Việc các nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, đi theo con đường xây dựng CNXH đã đánh dấu sự mở rộng, tăng cường sức mạnh của CNXH trên phạm vi toàn cầu.
	0,5

	3
	Là một học sinh trung học phổ thông, em hãy nêu lên 4 việc mà mình có thể đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.
	1,0

	
	- Cố gắng học tập tốt, trau dồi kiến thức, kĩ năng và rèn luyện bản lĩnh thái độ thật tốt, đúng mực…
	0,25

	
	- Có ý thức giữ gìn thuần phong mỹ tục của dân tộc, trân trọng và phát huy những giá trị truyền thống của cha ông.
	0,25

	
	-  Lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp với bạn bè quốc tế khi đi ra nước ngoài hoặc đón tiếp bạn bè quốc tế đến Việt Nam.
	0,25

	
	-  Không bị kích động hoặc tham gia kích động gây mất an ninh trật tự xã hội, sẵn sàng đi và làm những việc mà đất nước cần.
	0,25



ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 118
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)
* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	B
	B
	B
	A
	C
	C
	A

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	A
	D
	B
	A
	B
	A
	C



II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)

	Câu
	Yêu cầu cần đạt
	Điểm

	1
	Em hãy giải thích nguyên nhân dẫn tới sự sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô?
	3,0

	
	- Do đường lối lãnh đạo của Đảng cộng sản Liên Xô và các nước Đông Âu mang tính chủ quan, duy ý chí ; áp dụng máy móc mô hình kinh tế tập trung, quan liêu bao cấp trong nhiều năm ; chậm đổi mới cơ chế, hệ thống quản lý kinh tế 
	0,75

	
	- Không áp dụng kịp thời thành tựu cuộc cách mạng khoa học – công nghệ hiện đại vào sản xuất; năng suất lao động ngày càng giảm sút dẫn tới trì trệ kéo dài về kinh tế; lòng tin của xã hội bị khủng hoảng, sa sút 
	0,75

	
	- Khi cải tổ phạm sai lầm nghiêm trọng về đường lối, cách thức; Vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản bị xoá bỏ làm cho khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng, trực tiếp đãn tới sự sụp đổ của CNXH ở Đông Âu và Liên Xô.
	0,75

	
	- Thêm vào đó là hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước góp phần gia tăng sự bất ổn, rối loạn không thể khắc phục được.
	0,75

	2
	Phân tích ý nghĩa sự ra đời của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết năm 1922?
	2,0

	
	* Đối với Liên Xô:
- Đánh dấu Chủ nghĩa xã hội khoa học từ lý thuyết trở thành hiện thực. Đối với nước Nga – Liên Xô, giai cấp công nhân và nông dân trở thành chủ nhân thực sự của đất nước.
	0,25

	
	- Đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của đế quốc Nga và Chính phủ tư sản lâm thời; xác lập chế độ xã hội chủ nghĩa trên toàn lãnh thổ Liên Xô rộng lớn .
	0,25

	
	- Thể hiện quyền dân tộc tự quyết, sự liên minh đoàn kết của các nước cộng hòa Xô viết; làm thất bại ý đồ và hành động chia rẽ của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.
	0,25

	
	- Tạo nên sức mạnh tổng hợp để nhân dân Liên Xô tập trung vào xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ đất nước, chiến thắng ngoại xâm
	
0,25

	
	Đối với thế giới:
- Chứng minh học thuyết Mác - Lênin là đúng đắn, khoa học.
	0,25

	
	- Xác lập và xây dựng mô hình nhà nước mới đối lập với mô hình nhà nước tư bản chủ nghĩa; tác động lớn đến chính trị và quan hệ quốc tế.
	0,25

	
	- Cổ vũ, lôi cuốn mạnh mẽ phong trào giải phóng các dân tộc bị áp bức đứng lên đấu tranh; để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho các nước về sự lựa chọn con đường cứu nước giải phóng dân tộc, về xây dựng mô hình nhà nước sau khi giành được chính quyền.
	0,25

	
	- Làm thay đổi cục diện thế giới. CNTB không còn là hệ thống duy nhất trên thế giới.
	0,25

	3
	Là một học sinh trung học phổ thông, em hãy nêu lên 4 việc mà mình có thể đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.
	1,0

	
	- Cố gắng học tập tốt, trau dồi kiến thức, kĩ năng và rèn luyện bản lĩnh thái độ thật tốt, đúng mực…
	0,25

	
	- Có ý thức giữ gìn thuần phong mỹ tục của dân tộc, trân trọng và phát huy những giá trị truyền thống của cha ông.
	0,25

	
	-  Lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp với bạn bè quốc tế khi đi ra nước ngoài hoặc đón tiếp bạn bè quốc tế đến Việt Nam.
	0,25

	
	-  Không bị kích động hoặc tham gia kích động gây mất an ninh trật tự xã hội, sẵn sàng đi và làm những việc mà đất nước cần.
	0,25


[bookmark: _GoBack]
